PHỤ LỤC 02




BẢNG KÊ THANH TOÁN CHI PHÍ XE Ô TÔ

Loại xe: …………..… Biển số ……………… 
Tháng …… năm 20 .…

1. Thống kê quãng đường, nhiên liệu

	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Số km hoạt động trong tháng (ngày)
	
	
	Sổ Nhật trình kèm theo

	1.1
	Số ngày đầu tháng (ngày)
	km
	
	

	1.2
	Số ngày cuối tháng (ngày)
	km
	
	

	1.3.
	Số đã đi trong tháng [(1.2) - (1.1)] (ngày)
	km
	
	

	2
	Nhiên liệu
	
	
	

	2.1
	Số đầu kỳ (tháng trước chuyển sang) (ngày)
	lit
	
	

	2.2
	Số tiêu thụ trong kỳ (ngày)
	lit
	
	

	2.3
	Số cuối kỳ (chuyển tháng sau) (ngày)
	lit
	
	


2. Bảng kê chi phí đề nghị thanh toán

	TT
	Nội dung chi
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Ghi chú

	1
	Mua xăng
	
	
	
	
	

	2
	Thay dầu, nhớt
	
	
	
	
	

	3
	Thay phụ tùng, linh kiện (chi tiết từng loại phụ tùng, linh kiện)
	
	
	
	
	

	4
	Bảo dưỡng, rửa xe
	
	
	
	
	

	5
	Vé cầu, đường các loại
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	...
	Chi phí hợp lệ khác (nếu có)
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	

	(Bằng chữ:..........................................................................................................................................)


- Ghi chú:
1) Định mức:
+ Nhiên liệu: ………………. lít/Km
  + Thay nhớt: ………………. lít/Km


2) Chứng từ kèm theo (Giấy đề nghị bố trí xe, vé cầu phà, hóa đơn xăng, dầu.....):

LÁI XE 

TRƯỞNG PHÒNG


KẾ TOÁN TRƯỞNG   


BAN GIÁM HIỆU  

Ghi chú: Bảng kê thanh toán chi phí được photo 1 bản gửi Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Tổng hợp các cơ sở để theo dõi tình hình sử dụng xe.
